
Stt Họ tên Lớp Giới tính Nơi sinh Năm sinh Dân tộc SĐD cá nhân

81 Đào Ngọc Phương Anh 6A11 Nữ Bình Dương 24/07/2013 Kinh

82 Võ Nguyễn Thiên Ân 6A11 Nam Bình Dương 12/10/2013 Kinh

83 Phạm Gia Bảo 6A11 Nam Bình Dương 17/02/2013 Kinh

84 Lê Ngọc Kiến Châu 6A11 Nam Bình Dương 31/12/2013 Kinh

85 Võ Nhật Thiên Di 6A11 Nữ   Bình Dương  20/11/2013 Kinh

86 Phan Ngọc Diễm 6A11 Nữ Bình Dương 08/12/2013 Kinh

87 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 6A11 Nữ Bình Dương 10/09/2012 Kinh

88 Đặng Thành Đạt 6A11 Nam Bình Dương 01/10/2013 Kinh

89 Hồ Mạnh Hải 6A11 Nam Bình Dương 06/12/2013 Kinh

90 Phạm Gia Hào 6A11 Nam Bình Dương 04/09/2013 Kinh

91 Huỳnh Thị Cẩm Hằng 6A11 Nữ Bình Dương 31/01/2013 Kinh

92 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 6A11 Nữ Bình Dương 14/10/2013 Kinh

93 Đào Lê Thanh Hoàng 6A11 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 19/08/2013 Kinh

94 Đặng Minh Huy 6A11 Nam Bình Dương 27/10/2013 Kinh

95 Lê Quốc Huy 6A11 Nam Bình Dương 07/04/2012 Kinh 074212009942

96 Mai Thanh Huy 6A11 Nam Bình Dương 24/06/2013 Kinh

97 Nguyễn Đăng Khoa 6A11 Nam Bình Dương 02/05/2013 Kinh

98 Đào Lê Trọng Khôi 6A11 Nam TP. Hồ Chí Minh 14/06/2013 Kinh

99 Nguyễn Thị Trúc Lam 6A11 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 26/07/2013 Kinh

100 Nguyễn Thuỳ Linh 6A11 Nữ Bình Dương 12/06/2013 Kinh

101 Hoàng Nhật Nam 6A11 Nam Bình Dương 26/11/2012 Kinh

102 Trần Phong Khánh Ngọc 6A11 Nữ  Bình Dương  08/11/2013 Kinh

103 Trương Vũ Khôi Nguyên 6A11 Nam Bình Dương 06/01/2013 Kinh

104 Nguyễn Minh Phát 6A11 Nam Bình Dương 10/10/2013 Kinh

105 Nguyễn Tấn Phát 6A11 Nam Bình Dương 10/10/2013 Kinh
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106 Trương Thịnh Phú 6A11 Nam Bình Dương 17/02/2013 Kinh

107 Ngô Thị Ngọc Phúc 6A11 Nữ Tây Ninh 12/09/2013 Kinh

108 Nguyễn Hoàng Quý 6A11 Nam Đồng Nai 18/12/2013 Kinh

109 Trần Minh Quý 6A11 Nam Bình Dương 25/01/2012 Kinh

110 Lê Tấn Tài 6A11 Nam Bình Dương 05/11/2012 Kinh

111 Nguyễn Hà Minh Tâm 6A11 Nam Bình Dương 09/04/2013 Kinh

112 Lê Thanh Thảo 6A11 Nữ Bình Dương 03/02/2013 Kinh

113 Đỗ Đức Thịnh 6A11 Nam Bình Dương 20/02/2013 Kinh

114 Lưu Thanh Thủy 6A11 Nữ Bình Dương 16/10/2012 Kinh

115 Nguyễn Hoàng Quỳnh Thư 6A11 Nữ Bình Dương 24/08/2013 Kinh

116 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 6A11 Nữ TP Hồ Chí Minh 03/11/2013 Kinh

117 Nguyễn Minh Triết 6A11 Nam Bình Dương 13/11/2013 Kinh

118 Nguyễn Thanh Trúc 6A11 Nữ Bình Dương 09/08/2013 Kinh

119 Nguyễn Tấn Tú 6A11 Nam Bình Dương 16/08/2013 Kinh

120 Lê Nguyễn Ngọc Tươi 6A11 Nữ Tp.HCM 17/11/2013 Kinh

121 Lê Ngọc Khánh Vy 6A11 Nữ  Bình Dương  27/04/2013 Kinh

122 Nguyễn Phương Vy 6A11 Nữ Bình Dương 15/01/2013 Kinh

123 Đàm Ngọc Như Ý 6A11 Nữ Bình Dương 25/09/2013 Kinh

124 Trần Hải Yến 6A11 Nữ Bình Dương 19/08/2013 Kinh

Dầu Tiếng, ngày 12 tháng 08 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Sương


